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HĐ XÉT TUYỂN LAO ĐỘNG 

HỢP ĐỒNG LÀM GV NGÀNH 

GD&ĐT XÃ LƯU VỆ NĂM 2025 
 

Số:         /TB - HĐXTLĐHĐGV 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

Lưu Vệ, ngày      tháng 9 năm 2025 

 
THÔNG BÁO 

Kết quả xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên  

ngành Giáo dục và Đào tạo xã Lưu Vệ năm 2025 theo Nghị định số 

111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ  
 

 
 

Căn cứ Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ 

về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị 

sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 2185/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND tỉnh 

Thanh Hoá về việc giao số lượng lao động hợp đồng làm giáo viên được hỗ trợ 

kinh phí trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn 

tỉnh năm học 2025-2026 theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ; 

Căn cứ Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 22/8/2025 của UBND xã về việc 

xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo xã Lưu 

Vệ năm 2025; 

Căn cứ Thông báo số 66/TB-UBND ngày 22/8/2025 của UBND xã Lưu 

Vệ về việc xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên ngành Giáo dục và Đào 

tạo xã Lưu Vệ năm 2025 theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 928/QĐ-UBND ngày 10/9/2025 của UBND xã Lưu 

Vệ về thành lập Hội đồng tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên ngành Giáo 

dục và Đào tạo xã Lưu Vệ năm 2025; Quyết định số 28/QĐ-HĐXTHĐGV ngày 

10/9/2025 của Hội đồng xét tuyển Lao động hợp đồng về việc thành lập Ban 

kiểm tra hồ sơ xét tuyển Lao động hợp đồng làm giáo viên năm 2025; 

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ của Ban kiểm tra hồ sơ dự xét tuyển lao 

động hợp đồng làm giáo viên, Hội đồng xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo 

viên ngành Giáo dục và Đào tạo xã Lưu Vệ năm 2025 thông báo kết quả xét 

tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo xã Lưu Vệ 

năm 2025 như sau: 

1. Tổng số thí sinh nộp phiếu đăng ký tham gia xét tuyển: 101 người. 

2. Tổng số thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn: 101 người. 

3. Kết quả xét tuyển 

Tổng số thí sinh dự kiến trúng tuyển lao động hợp đồng làm giáo 

viên: 15 người, trong đó: 
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- Bậc học mầm non: Lao động hợp đồng làm giáo viên Mầm non: 01 người. 

- Bậc học tiểu học: Lao động hợp đồng làm giáo viên Văn hóa: 12 người; 

- Bậc học trung học cơ sở: Lao động hợp đồng làm giáo viên Tiếng Anh: 02 người. 

(Có danh sách kèm theo) 

Hội đồng xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên ngành Giáo dục và 

Đào tạo xã Lưu Vệ năm 2025 thông báo kết quả xét lao động hợp đồng làm giáo 

viên ngành Giáo dục và Đào tạo xã Lưu Vệ để các đơn vị, thí sinh được biết./. 
 

Nơi nhận: 

- TTr Đảng ủy xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Các đơn vị trường học trên địa bàn; 

- Thành viên HĐXT; 

- Trung tâm cung ứng dịch vụ công; 

- Các đơn vị có liên quan; 

- Trang thông tin điện tử xã Lưu Vệ; 

- Lưu: VT, VHXH. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND XÃ 

Đỗ Trí Hòa 
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KẾT QUẢ KIỂM TRA HỒ SƠ 

Xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo xã Lưu Vệ năm 2025 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-HĐXTLĐHĐGV ngày     /9/2025của Hội đồng xét tuyển) 
 

 
 

TT Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu thường trú Trình độ ĐT XL bằng 
Đối tượng 

Ưu tiên 
Điểm TN 

Đơn vị dự tuyển Điều kiện 

tiêu chuẩn 

Dự kiến 

kết quả 

A BẬC MẦM NON               

1 Nguyễn Thị Phượng 03/08/1993 Xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa ĐHGD Mầm Mon Khá  7,67 MN Tân Phong 3 Đủ điều kiện 
Trúng 

tuyển 

2 Trần Thị Ngọc Ánh 11/03/2003 
Xã Quảng Ninh, tỉnh Thanh 

Hóa 
ĐHGD Mầm Mon Khá  7,61 MN Tân Phong 3 Đủ điều kiện 

 

3 Nguyễn Thị Diễn 20/04/1997 Xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa ĐHGD Mầm Mon Khá  7,33 MN Tân Phong 3 Đủ điều kiện  

4 Lê Thị Yến Nhi 15/02/2001 Xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa ĐHGD Mầm Mon Khá  7,28 MN Tân Phong 3 Đủ điều kiện  

5 Lê Thị Na 22/10/1995 
Phường Đông Quang, tỉnh 

Thanh Hoá 
ĐHGD Mầm Mon Khá  7,26 MN Tân Phong 3 Đủ điều kiện 

 

6 Trịnh Thị Xuân Yến 10/10/1999 Xã Lưu Vệ,  tỉnh Thanh Hóa ĐHGD Mầm Mon Khá  7,26 MN Tân Phong 3 Đủ điều kiện  

7 Mai Thị Thuận 10/10/1995 
Xã Quảng Yên, tỉnh Thanh 

Hóa 
ĐHGD Mầm Mon Khá  7,23 MN Tân Phong 3 Đủ điều kiện 

 

8 Hoàng Thị Hiên 25/01/2003 Xã Lưu Vệ,  tỉnh Thanh Hóa ĐHGD Mầm Mon Khá  7,03 MN Tân Phong 3 Đủ điều kiện  

9 Hoàng Thị Giang 28/09/1996 
Xã Quảng Yên, tỉnh Thanh 

Hóa 
ĐHGD Mầm Mon Khá  6,7 MN Tân Phong 3 Đủ điều kiện 

 

10 Lê Thị Lương 16/01/1993 
Xã Hoằng Giang, tỉnh Thanh 

Hoá 
CĐGD Mầm Mon Khá  7,27 MN Tân Phong 3 Đủ điều kiện 

 

11 Hoàng Thị Loan 10/10/2003 
Phường Nam Sầm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 
CĐGD Mầm Mon Khá  6,73 MN Tân Phong 3 Đủ điều kiện 
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TT Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu thường trú Trình độ ĐT XL bằng 
Đối tượng 

Ưu tiên 
Điểm TN 

Đơn vị dự tuyển Điều kiện 

tiêu chuẩn 

Dự kiến 

kết quả 

B BẬC TIỂU HỌC          
   

I Giáo viên Văn hóa          

1 Lê Minh Anh 18/09/2003 
Phường Hạc Thành, tỉnh 

Thanh Hóa 
ĐH GD tiểu học Giỏi  8,27 

Trường Tiểu học 

Quảng Định 

Đủ điều 

kiện 

Trúng 

tuyển 

2 Lê Thị Kim Linh 15/06/2003 Xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa 
ĐH GD tiểu học 

Giỏi  7,72 
Trường Tiểu học 

Quảng Định 

Đủ điều 

kiện 
 

3 Lê Thị Lan 20/10/2003 
Xã Thành Quân, tỉnh Thanh 

Hóa 

ĐH GD tiểu học 
Giỏi 

Dân tộc 

Thái 
7,64 

Trường Tiểu học 

Quảng Đức 

Đủ điều 

kiện 
Trúng 

tuyển 

4 Nguyễn Ngọc Anh 24/09/2003 
Phường Hạc Thành, tỉnh 

Thanh Hóa  
ĐH GD tiểu học Giỏi  8,1 

Trường Tiểu học 

Quảng Đức 

Đủ điều 

kiện 
Trúng 

tuyển 

5 Nguyễn Thị Hằng Mai 20/10/2001 Xã Thắng Lợi, tỉnh Thanh Hóa ĐH GD tiểu học Giỏi  7,8 
Trường Tiểu học 

Quảng Đức 

Đủ điều 

kiện 
 

6 Lê Thị Phương Nga 18/01/2001 Xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa ĐH GD tiểu học Giỏi  7,73 
Trường Tiểu học 

Quảng Đức 

Đủ điều 

kiện 
 

7 Lâm Thị Trang 01/03/2002 
Phường Nam Sầm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 
ĐH GD tiểu học Giỏi  7,7 

Trường Tiểu học 

Quảng Đức 

Đủ điều 

kiện 
 

8 Lê Thị Thủy 01/05/1992  Xã Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa ĐH GD tiểu học Khá  7,62 
Trường Tiểu học 

Quảng Đức 

Đủ điều 

kiện 
 

9 Vi Thị Ngọc Ánh 12/06/2000 
Phường Hạc Thành, tỉnh 

Thanh Hóa 
ĐH GD tiểu học Khá 

Dân tộc 

Thái 
7,34 

Trường Tiểu học 

Quảng Đức 

Đủ điều 

kiện 
 

10 Bùi Thị Phương Thảo 18/02/2003 Xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa ĐH GD tiểu học Khá  7,29 
Trường Tiểu học 

Quảng Đức 

Đủ điều 

kiện 
 

11 
Nguyễn Thị Hoàng 

Diệu 
25/11/2001 

Phường Quảng Phú, tỉnh 

Thanh Hóa 
ĐH GD tiểu học Khá  7,15 

Trường Tiểu học 

Quảng Đức 

Đủ điều 

kiện 
 

12 Bùi Thị Huyền 29/11/2003 
Phường Tân Dân, tỉnh Thanh 

Hóa 
ĐH GD tiểu học Xuất sắc  8,46 

Trường Tiểu học 

Tân Phong 3 

Đủ điều 

kiện 
Trúng 

tuyển 

13 Nguyễn Thị Trang 03/01/2003 
Phường Nam Sầm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 
ĐH GD tiểu học Xuất sắc  8,31 

Trường Tiểu học 

Tân Phong 3 

Đủ điều 

kiện 
Trúng 

tuyển 

14 Bùi Thị Anh Thư 20/07/2003 
Xã Điền Quang, tỉnh Thanh 

Hóa 
ĐH GD tiểu học Giỏi 

Dân tộc 

Mường 
8,23 

Trường Tiểu học 

Tân Phong 3 

Đủ điều 

kiện 
Trúng 

tuyển 

15 Vi Thị Ngọc 28/04/2003 
Xã Quang Chiểu, tỉnh Thanh 

Hóa 
ĐH GD tiểu học Giỏi 

Dân tộc 

Thái 
8,1 

Trường Tiểu học 

Tân Phong 3 

Đủ điều 

kiện 
 

16 Vi Thị Thủy 19/05/2003 
Xã Thanh Quân, tỉnh Thanh 

Hóa 
ĐH GD tiểu học Giỏi 

Dân tộc 

Thái 
8,02 

Trường Tiểu học 

Tân Phong 3 

Đủ điều 

kiện 
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TT Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu thường trú Trình độ ĐT XL bằng 
Đối tượng 

Ưu tiên 
Điểm TN 

Đơn vị dự tuyển Điều kiện 

tiêu chuẩn 

Dự kiến 

kết quả 

17 Lê Thị Tuyết Nhi 28/10/2003 Xã Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa ĐH GD tiểu học Giỏi 
Dân tộc 

Thổ 
7,99 

Trường Tiểu học 

Tân Phong 3 

Đủ điều 

kiện 
 

18 Phạm Thanh Thảo 17/11/2003 Xã Thiết Ống, tỉnh Thanh Hóa ĐH GD tiểu học Giỏi 
Dân tộc 

Mường 
7,87 

Trường Tiểu học 

Tân Phong 3 

Đủ điều 

kiện 
 

19 Bùi Thị Nga 02/02/2003 
Xã Luận Thành, tỉnh Thanh 

Hóa 
ĐH GD tiểu học Giỏi 

Dân tộc 

Mường 
7,71 

Trường Tiểu học 

Tân Phong 3 

Đủ điều 

kiện 
 

20 Nguyễn Thị Thủy 06/12/2003 
Xã Lương Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa 
ĐH GD tiểu học Giỏi  8,28 

Trường Tiểu học 

Tân Phong 3 

Đủ điều 

kiện 
 

21 Đỗ Thị Hường 28/02/2003 Xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa ĐH GD tiểu học Giỏi  8,18 
Trường Tiểu học 

Tân Phong 3 

Đủ điều 

kiện 
 

22 Lê Thị Phương Quỳnh 27/07/2002 Xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa ĐH GD tiểu học Giỏi  7,95 
Trường Tiểu học 

Tân Phong 3 

Đủ điều 

kiện 
 

23 Lê Thị Thương 10/09/2003 
Xã Điền Quang, tỉnh Thanh 

Hóa 
ĐH GD tiểu học Giỏi  7,89 

Trường Tiểu học 

Tân Phong 3 

Đủ điều 

kiện 
 

24 Lê Phương Hồng 11/02/2003 
Xã Trung Chính, tỉnh Thanh 

Hóa 
ĐH GD tiểu học Giỏi  7,87 

Trường Tiểu học 

Tân Phong 3 

Đủ điều 

kiện 
 

25 Nguyễn Thị Vũ Tuyết 12/08/2003 Xã Kim Tân, tỉnh Thanh Hóa ĐH GD tiểu học Giỏi  7,83 
Trường Tiểu học 

Tân Phong 3 

Đủ điều 

kiện 
 

26 Lê Thị Hiền 22/05/2003 
Xã Thượng Ninh, tỉnh Thanh 

Hóa 
ĐH GD tiểu học Khá 

Dân tộc 

Thổ 
7,35 

Trường Tiểu học 

Tân Phong 3 

Đủ điều 

kiện 
 

27 
Nguyễn Phương Trà 

My 
27/09/2003 

Phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa 
ĐH GD tiểu học Giỏi  7,74 

Trường Tiểu học 

Tân Phong 3 

Đủ điều 

kiện 
 

28 Lê Thị Lan 16/06/2003 
Xã Quảng Yên, tỉnh Thanh 

Hóa 
ĐH GD tiểu học Khá  7,77 

Trường Tiểu học 

Tân Phong 3 

Đủ điều 

kiện 
 

29 Mai Thị Thuận 02/11/2003 Xã  Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa ĐH GD tiểu học Khá  7,67 
Trường Tiểu học 

Tân Phong 3 

Đủ điều 

kiện 
 

30 Lê Khánh Linh 29/10/2003 Xã Kiên Thọ, tỉnh Thanh Hóa ĐH GD tiểu học Khá  7,58 
Trường Tiểu học 

Tân Phong 3 

Đủ điều 

kiện 
 

31 Bùi Văn Thiện 13/06/2002 
xã Thành Vinh, tỉnh Thanh 

Hóa 
ĐH GD tiểu học Khá  7,29 

Trường Tiểu học 

Tân Phong 3 

Đủ điều 

kiện 
 

32 Lê Kiên Cường 15/12/2003 
Phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa 
ĐH GD tiểu học Khá  7,25 

Trường Tiểu học 

Tân Phong 3 

Đủ điều 

kiện 
 

33 Lê Thị Đào 04/03/2003 Xã Vân Du, tỉnh Thanh Hóa ĐH GD tiểu học Xuất sắc  8,35 
Trường Tiểu học 

Tân Phong 2 

Đủ điều 

kiện 
Trúng 

tuyển 

34 Ngân Thị Huyền Trang 29/12/2003 
Xã Yên Thắng, tỉnh Thanh 

Hóa 
ĐH GD tiểu học Giỏi 

Dân tộc 

Thái 
7,76 

Trường Tiểu học 

Tân Phong 2 

Đủ điều 

kiện 
Trúng 

tuyển 
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TT Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu thường trú Trình độ ĐT XL bằng 
Đối tượng 

Ưu tiên 
Điểm TN 

Đơn vị dự tuyển Điều kiện 

tiêu chuẩn 

Dự kiến 

kết quả 

35 Hoàng Thị Như Trang 28/03/2003 
Xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh 

Hóa 
ĐH GD tiểu học Giỏi  8,29 

Trường Tiểu học 

Tân Phong 2 

Đủ điều 

kiện 
Trúng 

tuyển 

36 Nguyễn Tường Vy 23/12/2003 
Phường Quảng Phú, tỉnh 

Thanh Hóa 
ĐH GD tiểu học Giỏi  7,94 

Trường Tiểu học 

Tân Phong 2 

Đủ điều 

kiện 
 

37 Lê Thị Thắm 10/06/1987 
Phường Đông Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa 
ĐH GD tiểu học Giỏi  7,84 

Trường Tiểu học 

Tân Phong 2 

Đủ điều 

kiện 
 

38 
Nguyễn Thị Thùy 

Trang 
22/02/2002 

Xã Trường Lâm, tỉnh Thanh 

Hóa 
ĐH GD tiểu học Giỏi  7,97 

Trường Tiểu học 

Tân Phong 2 

Đủ điều 

kiện 
 

39 
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung 
26/08/2000 

Phường Đông Tiến, tỉnh Thanh 

Hóa 
ĐH GD tiểu học Giỏi  7,63 

Trường Tiểu học 

Tân Phong 2 

Đủ điều 

kiện 
 

40 Lương Thị Tưởng 07/01/2003 Xã Văn Phú, ỉnh Thanh Hóa ĐH GD tiểu học Khá 
Dân tộc 

Thái 
7,83 

Trường Tiểu học 

Tân Phong 2 

Đủ điều 

kiện 
 

41 Hà Nguyệt Anh 23/10/2003 Xã Linh Sơn, tỉnh Thanh Hóa ĐH GD tiểu học Khá 
Dân tộc 

Thái 
7,5 

Trường Tiểu học 

Tân Phong 2 

Đủ điều 

kiện 
 

42 Lương Thị Ngân 28/10/2003 Xã Văn Nho, tỉnh Thanh Hóa ĐH GD tiểu học Khá 
Dân tộc 

Thái 
7,48 

Trường Tiểu học 

Tân Phong 2 

Đủ điều 

kiện 
 

43 Hà Thị Thu Anh 17/02/2003 Xã Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa ĐH GD tiểu học Khá 
Dân tộc 

Thổ 
7,4 

Trường Tiểu học 

Tân Phong 2 

Đủ điều 

kiện 
 

44 Lộc Thị Diệu Linh 10/03/2002 Xã Nam Xuân, tỉnh Thanh Hóa ĐH GD tiểu học Khá 
Dân tộc 

Mường 
7,12 

Trường Tiểu học 

Tân Phong 2 

Đủ điều 

kiện 
 

45 Nguyễn Thị Hiền 21/02/2003 Xã Kim Tân, tỉnh Thanh Hóa ĐH GD tiểu học Khá  7,57 
Trường Tiểu học 

Tân Phong 2 

Đủ điều 

kiện 
 

46 Trịnh Thị Trang 10/08/2003 
Xã Thường Xuân, Tỉnh Thanh 

Hóa 
ĐH GD tiểu học Xuất sắc  8,51 

Trường Tiểu học 

Tân Phong 1 

Đủ điều 

kiện 
Trúng 

tuyển 

47 Bùi Thị Thùy Dung 26/03/2003 
Xã Cẩm Thủy, Tỉnh Thanh 

Hóa 
ĐH GD tiểu học Giỏi 

Dân tộc 

Mường 
8,14 

Trường Tiểu học 

Tân Phong 1 

Đủ điều 

kiện 
Trúng 

tuyển 

48 Đỗ Thị An 25/09/2003 Xã Xuân Du, tỉnh Thanh Hóa ĐH GD tiểu học Giỏi 
Dân tộc 

Mường 
8,12 

Trường Tiểu học 

Tân Phong 1 

Đủ điều 

kiện 
Trúng 

tuyển 

49 Quách Thị Nga 23/11/2003 
Xã Thượng Ninh, tỉnh Thanh 

Hóa 
ĐH GD tiểu học Giỏi 

Dân tộc 

Mường 
7,78 

Trường Tiểu học 

Tân Phong 1 

Đủ điều 

kiện 
 

50 Nguyễn Hà Ly 11/06/2003 
Xã Thượng Ninh, tỉnh Thanh 

Hóa 
ĐH GD tiểu học Giỏi 

Dân tộc 

Mường 
7,68 

Trường Tiểu học 

Tân Phong 1 

Đủ điều 

kiện 
 

51 Nguyễn Thị Trúc Mai 18/12/2003 
Xã Thạch Bình, Tỉnh Thanh 

Hóa 
ĐH GD tiểu học Giỏi 

Dân tộc 

Mường 
7,56 

Trường Tiểu học 

Tân Phong 1 

Đủ điều 

kiện 
 

52 Nguyễn Linh Trang 26/03/1995 
Phường Đông Quang, tỉnh 

Thanh Hóa 
ĐH GD tiểu học Giỏi  8,55 

Trường Tiểu học 

Tân Phong 1 

Đủ điều 

kiện 
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TT Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu thường trú Trình độ ĐT XL bằng 
Đối tượng 

Ưu tiên 
Điểm TN 

Đơn vị dự tuyển Điều kiện 

tiêu chuẩn 

Dự kiến 

kết quả 

53 Mai Ngọc Anh 25/11/2003 
Phường Hạc Thành, tỉnh Than 

Hóa 
ĐH GD tiểu học Giỏi  7,8 

Trường Tiểu học 

Tân Phong 1 

Đủ điều 

kiện 
 

54 Phạm Thị Dung 11/08/2002 Xã các Sơn, Tỉnh Thanh Hóa ĐH GD tiểu học Giỏi  7,73 
Trường Tiểu học 

Tân Phong 1 

Đủ điều 

kiện 
 

55 Lò Thị Loan 03/01/2003 
Xã Thắng Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 
ĐH GD tiểu học Khá 

Dân tộc 

Thái 
7,52 

Trường Tiểu học 

Tân Phong 1 

Đủ điều 

kiện 
 

56 Nguyễn Thị Loan 05/05/1994 
Xã Thiệu Toán, tỉnh Thanh 

Hóa 
ĐH GD tiểu học Khá  7,47 

Trường Tiểu học 

Tân Phong 1 

Đủ điều 

kiện 
 

57 Thiều Phương Thảo 22/08/2002 
Phường Đông Tiến, Tỉnh 

Thanh Hóa 
ĐH GD tiểu học Khá  7,06 

Trường Tiểu học 

Tân Phong 1 

Đủ điều 

kiện 
 

C BẬC THCS  

I Giáo viên Tiếng Anh       
 

 

1 
Nguyễn Lê Khánh 

Linh 
12/06/2003 

Phường Đông Quang, tỉnh 

Thanh Hóa 
ĐHSP Tiếng Anh Xuất sắc  8,66 

Trường THCS 

Tân phong 2 

Đủ điều 

kiện 

Trúng 

tuyển 

2 Lê Phương Thảo 26/04/2002 Xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa 

ĐH 

ngôn ngữ Anh 

(Có chứng chỉ 

NVSP)  

Xuất sắc  8,31 

Trường THCS 

Tân phong 2 

Đủ điều 

kiện 
 

3 Đàm Thị Thư 10/07/2002 
Xã Quảng Yên, tỉnh Thanh 

Hóa 
ĐHSP Tiếng Anh Giỏi  7,82 

Trường THCS 

Tân phong 2 

Đủ điều 

kiện 
 

4 Phạm Thu Hiền 24/09/1996 
Phường Hạc Thành, tỉnh 

Thanh Hóa 

ĐH ngôn ngữ Anh 

(Có chứng chỉ 

NVSP)  

Giỏi  8,3 

Trường THCS 

Tân phong 2 

Đủ điều 

kiện 
 

5 
Nguyễn Thị Phương 

Nga 
09/11/2003 

Phường Hạc Thành, tỉnh 

Thanh Hóa 
ĐHSP Tiếng Anh Giỏi 

Con thương 

binh 1/4 

(81%) 

7,72 

Trường THCS 

Tân phong 2 

Đủ điều 

kiện 
 

6 
Nguyễn Lê Quỳnh 

Trang 
29/09/2002 

Xã Quảng Bình, tỉnh Thanh 

Hóa 
ĐHSP Tiếng Anh Giỏi  7,62 

Trường THCS 

Tân phong 2 

Đủ điều 

kiện 
 

7 Bùi Thanh Huyền 05/05/1987 
Phường Hạc Thành, tỉnh 

Thanh Hóa 
ĐHSP Tiếng Anh Khá 

Dân tộc 

Mường 
7,74 

Trường THCS 

Tân phong 2 

Đủ điều 

kiện 
 

8 Bùi Xuân Toản 23/09/1992 
Phường Hạc Thành, tỉnh 

Thanh Hóa 
ĐHSP Tiếng Anh Khá 

Con Bệnh 

binh 
7,06 

Trường THCS 

Tân phong 2 

Đủ điều 

kiện 
 

9 Nguyễn Hải Long 24/07/2003 
xã Quảng Chính, tỉnh Thanh 

Hóa 

ĐHSP Tiếng Anh 

(tài năng) 
Khá  7,5 

Trường THCS 

Tân phong 2 

Đủ điều 

kiện 
 



8 

 

TT Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu thường trú Trình độ ĐT XL bằng 
Đối tượng 

Ưu tiên 
Điểm TN 

Đơn vị dự tuyển Điều kiện 

tiêu chuẩn 

Dự kiến 

kết quả 

10 Bùi Lê Khánh Huyền 08/03/2002 
Phường Hạc Thành, tỉnh 

Thanh Hóa 
ĐHSP Tiếng Anh Khá  7,5 

Trường THCS 

Tân phong 2 

Đủ điều 

kiện 
 

11 Đào Thị Anh Thư 29/08/2003 Xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa ĐHSP Tiếng Anh Khá  7,45 
Trường THCS 

Tân phong 2 

Đủ điều 

kiện 
 

12 Tống Thị Ngọc 04/01/2003 
Phường Hạc Thành, tỉnh 

Thanh Hóa 
ĐHSP Tiếng Anh Khá  7,4 

Trường THCS 

Tân phong 2 

Đủ điều 

kiện 
 

13 Cao Thị Lệ 29/12/1997 
xã Hoằng Châu, tỉnh Thanh 

Hóa 
ĐHSP Tiếng Anh Khá  7,16 

Trường THCS 

Tân phong 2 

Đủ điều 

kiện 
 

14 Chu Thúy Quỳnh 02/06/2002 Xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa ĐHSP Tiếng Anh Khá  7,02 
Trường THCS 

Tân phong 2 

Đủ điều 

kiện 
 

15 Lê Thị Ngọc Trang 24/04/2000 
Xã Tiên Trang, tỉnh Thanh 

Hóa 

ĐH ngôn ngữ Anh 

(có chứng chỉ 

NVSP) 

Khá  6,93 

Trường THCS 

Tân phong 2 

Đủ điều 

kiện 
 

16 Lê Thị Thanh Huyền 20/10/1986 
Phường Hạc Thành, tỉnh 

Thanh hóa 
ĐHSP Tiếng Anh 

Trung 

bình khá 
 6,14 

Trường THCS 

Tân phong 2 

Đủ điều 

kiện 
 

17 Nguyễn Thùy Anh 19/10/2003 
Phường Hạc Thành, tỉnh 

Thanh Hóa 
ĐHSP Tiếng Anh Xuất sắc  8,78 

Trường THCS 

Quảng Định 

Đủ điều 

kiện 
Trúng 

tuyển 

18 Phạm Thị Cẩm Vân 26/03/2003 
Xã Quảng Bình, tỉnh Thanh 

Hóa 
ĐHSP Tiếng Anh Xuất sắc  8,62 

Trường THCS 

Quảng Định 

Đủ điều 

kiện 
 

19 Bùi Mai Linh 21/10/2003 Xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa ĐHSP Tiếng Anh Giỏi 
Dân tộc 

Mường 
7,82 

Trường THCS 

Quảng Định 

Đủ điều 

kiện 
 

20 Nguyễn Thị Thúy 21/10/2002 
Phường Quảng Phú, tỉnh 

Thanh Hóa 
ĐHSP Tiếng Anh Giỏi  8,17 

Trường THCS 

Quảng Định 

Đủ điều 

kiện 
 

21 Lưu Ngọc Hạnh Chi 18/09/2003 Xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa ĐHSP Tiếng Anh Giỏi  8,05 
Trường THCS 

Quảng Định 

Đủ điều 

kiện 
 

22 Nguyễn Thị Quyên 28/11/2003 
Phường Quảng Phú, tỉnh 

Thanh Hóa 
ĐHSP Tiếng Anh Giỏi  8,04 

Trường THCS 

Quảng Định 

Đủ điều 

kiện 
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TT Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu thường trú Trình độ ĐT XL bằng 
Đối tượng 

Ưu tiên 
Điểm TN 

Đơn vị dự tuyển Điều kiện 

tiêu chuẩn 

Dự kiến 

kết quả 

23 Hồ Thị Thơm 10/12/2003 
Phường Quảng Phú, tỉnh 

Thanh Hóa 
ĐHSP Tiếng Anh Giỏi  7,75 

Trường THCS 

Quảng Định 

Đủ điều 

kiện 
 

24 Nguyễn Khánh Linh 02/09/2003 Xã An Nông, tỉnh Thanh Hóa ĐHSP Tiếng Anh Giỏi  7,71 
Trường THCS 

Quảng Định 

Đủ điều 

kiện 
 

25 Bùi Thị Duyên 20/10/2003 
Xã Quý Lương, tỉnh Thanh 

Hóa 
ĐHSP Tiếng Anh Khá 

Dân tộc 

Mường 
6,74 

Trường THCS 

Quảng Định 

Đủ điều 

kiện 
 

26 Nguyễn Hà My 30/08/2003 Xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa ĐHSP Tiếng Anh Khá 

Con thương 

binh 4/4 

(36%) 

7,02 
Trường THCS 

Quảng Định 

Đủ điều 

kiện 
 

27 Nguyễn Thị Mai Lê 30/11/1985 
Phường Hạc Thành, tỉnh 

Thanh Hóa 
ĐHSP Tiếng Anh Khá  7,6 

Trường THCS 

Quảng Định 

Đủ điều 

kiện 
 

28 Trịnh Mai Linh 14/10/2003 Xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa ĐHSP Tiếng Anh Khá  7,49 
Trường THCS 

Quảng Định 

Đủ điều 

kiện 
 

29 Lê Thị Trang 15/09/1994 Xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa ĐHSP Tiếng Anh Khá  7,43 
Trường THCS 

Quảng Định 

Đủ điều 

kiện 
 

30 Lê Mai Hương 12/12/2003 Xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa ĐHSP Tiếng Anh Khá  7,16 
Trường THCS 

Quảng Định 

Đủ điều 

kiện 
 

31 Nguyễn Thị Thu Hà 01/10/2002 
Phường Quảng Phú, tỉnh 

Thanh Hóa 
ĐHSP Tiếng Anh Khá  6,81 

Trường THCS 

Quảng Định 

Đủ điều 

kiện 
 

32 Nguyễn Thị Thúy Hạnh 10/09/1996 
Phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh 

Hóa 
ĐHSP Tiếng Anh Khá  6,74 

Trường THCS 

Quảng Định 

Đủ điều 

kiện 
 

33 Lê Thị Trang 10/09/1999 Xã Lưu Vệ, Tỉnh Thanh Hóa 

ĐH Tiếng Anh 

(có chứng chỉ 

NVSP) 

Khá  6,65 
Trường THCS 

Quảng Định 

Đủ điều 

kiện 
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